	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1 
	Cung cấp lắp đặt mới 2 máy bơm hút đẩy màng lọc MBR (thay thế máy bơm cũ bị hư, yếu)
+ Vị trí: Lắp đặt trong nhà điều hành
+ Nhãn hiệu: SANSO
+ Model: 40PSPZ-4034AKB2
+ Công suất: 400 W
+ Xuất xứ: Nhật Bản
+ Lưu lượng Q: 118 ( lit/phut)
+ Cột áp H: 7 (m)
+ Đường kính hút xả: D49
+ Tình trạng: Hàng chính hãng, mới 100%
+ Bảo hành: 12 tháng
	cái
	1
	
	

	2 
	Cung cấp lắp đặt mới bơm chìm đầu vào:
+ Vị trí bơm: Nằm ở hố ga đầu vào của hệ thống XLNT
+ Nhãn hiệu: Tsurumi
+ Model:  50PUA2.4S
+ Xuất xứ: Nhật Bản
+ Công suất: 750W
+ Bảo hành: 12 tháng
	cái
	1
	
	

	3 
	Sửa chữa máy thổi khí hiện hữu cấp cho bể điều hòa
+ Vị trí máy: Lắp đặt trong nhà điều hành
+ Bị lỗi: Máy bị mòn ổ bi, mòn cổ trực, cánh roto bị mòn, bị chạy dầu
+ Nhãn hiệu: ANLET
+ Model:  BSR 32A
+ Công suất: 1,5 kW
+ Xuất xứ: Nhật Bản
	cái
	2
	
	

	4 
	Sửa chữa lắp đặt máy thổi khí hiện hữu cấp cho tank hợp khối.
+ Vị trí máy: Lắp đặt trong nhà điều hành
+ Bị lỗi: Máy bị mòn ổ bi, mòn cổ  trực, cánh roto bị mòn, bị chạy dầu
+ Nhãn hiệu: ANLET
+ Model: BE 65H
+ Công suất: 3.7 kW
+ Xuất xứ: Nhật Bản
	cái
	2
	
	

	5 
	Sửa chữa lắp đặt bơm chìm bể điều hòa :
+ Vị trí bơm: Lắp đặt trong bể điều hòa
+ Bị lỗi: Phớt trục bơm bị hỏng, vỏ máy bị rò rỉ nước gây chập cháy bơm 
+ Nhãn hiệu: Tsurumi
+ Model: 50PN2.4
+ Xuất sứ: Nhật Bản
+ Công suất: 400 W
	cái
	2
	
	

	6 
	Sửa chữa lắp đặt bơm chìm đầu ra:
+ Vị trí bơm: Nằm ở khoang sau khử trùng của tank chứa màng lọc MBR
+ Bị lỗi: Phớt trục bơm bị hỏng, vỏ máy bị rò rỉ nước gây chập cháy bơm 
+ Nhãn hiệu: Tsurumi
+ Model:  50PU2.4
+ Xuất xứ: Nhật Bản
+ Công suất: 400 W
	cái
	2
	
	

	7 
	Sửa chữa lắp đặt bơm chìm khoang hồi lưu bùn: 
+ Vị trí bơm: Nằm ở khoang hồi lưu bùn của tank 
+ Bị lỗi: Phớt trục bơm bị hỏng, vỏ máy bị rò rỉ nước gây chập cháy bơm 
+ Nhãn hiệu: Tsurumi
+ Model:  50PU2.4
+ Xuất xứ: Nhật Bản
+ Công suất: 400 W
	cái
	2
	
	

	8 
	Cung cấp lắp đặt phao báo hiệu mực nước:
+ Vị trí lắp đặt: Trong tank hợp khối và bể điều hòa
+ Xuất xứ: Đài Loan 
+ Công suất chịu tải max: 800W  ( <1HP )
+ Điện áp làm việc: 220 -250VAC
+ Nhiệt độ tối đa cho phép: 50 độ C
+ Cấp độ bảo vệ IP68
	cái
	12
	
	

	9 
	Sửa chữa hệ thống đường ống bơm nước từ bể điều hòa qua tank, hệ thống hút nước màng lọc MBR trong tank: 
+ Bị lỗi: bị nứt, hỏng
+ Hệ thống ống chung bao gồm ống PVC, van 1 chiều, các phụ kiện đi kèm (ống nhựa PVC D60 hiệu Bình Minh, 4 van 1 chiều D60, co, cút, mặt bích, ….)
+ Chiều dài: 120 m
	hệ
	2
	
	

	10 
	Cung cấp bổ sung bùn vi sinh khối, hỗ trợ bám dính tạo môi trường cho vi sinh nước
+ Loại vi sinh: Ép khô
+ Nhãn hiệu: SGE
+ Xuất xứ: Việt Nam
+ Bùn vi sinh hoạt tính được tách nước, độ ẩm 70-80%
+ Dùng cho bể xử lý nước thải sinh học kỵ khí hoặc hiếu khí.
+ pH 6.5-8.5
+ Màu nâu đỏ, tơi xốp
+ Chức năng: xử lý BOD, COD, N, P trong nước thải
+ Quy cách đóng gói: Dạng rời, đổ trực tiếp.
+ Lượng dùng: 1 tấn bùn vi sinh cho vào 20m3 nước thải đạt MLSS 2000-2500mg/l
	m3
	2
	
	

	
	Tổng cộng trước thuế
	
	
	
	

	
	Thuế VAT 
	
	
	
	

	
	Tổng cộng sau thuế
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